
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN
TRUNG CẤP

PHÒNG ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦ CHI Lớp: 01MK15A1,C1 Chuyên ngành: Marketing

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Mã lớp Ngành học

1 1223360158 Trần Trường An 21/05/2007 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

2 1223360133 Trần Khánh Dương 21/08/2007 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

3 1223360254 Đào Hồng Hạnh 07/03/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

4 1223360146 Lê Trọng Hiền 15/05/2006 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

5 1223360211 Nguyễn Hoàng Lâm Hùng 15/07/2007 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

6 1223360275 Hoàng Phi Hùng 19/11/2003 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

7 1223360014 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 04/10/1999 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

8 1223240079 Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1990 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

9 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

10 1223360055 Nguyễn Tuệ Tâm 19/10/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

11 1223360067 Nguyễn Nho Trương Tiến 05/01/2007 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

12 1223360281 Trần Minh Tiến 07/09/2007 Nam 01MK15A1,C1 Marketing

13 1223360035 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

14 1223360202 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

15 1223360110 Đặng Thị Thanh Thảo 19/06/2003 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

16 1223360216 Bùi Thị Thùy Trang 12/10/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

17 1223360130 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing

18 1223360161 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007 Nữ 01MK15A1,C1 Marketing
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PHÒNG ĐÀO TẠO


